

CHỦ ĐỀ 5: TÂY NGUYÊN
Bài 20: THIÊN NHIÊN VÙNG TÂY NGUYÊN (3 tiết) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức : 
- Xác định được vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên (ví dụ: địa hình, đất đai, khí hậu,…) của vùng Tây Nguyên.
     - Nêu được nét điển hình của khí hậu thông qua đọc số liệu về lượng mưa, nhiệt độ của một số địa điểm ở vùng Tây Nguyên.
- Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên (ví dụ: rừng,…) của vùng Tây Nguyên.
     - Nêu được vai trò của rừng đối với tự nhiên , hoạt động sản xuất và đời sống của người dân ở vùng Tây Nguyên.
     - Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ rừng ở Tây Nguyên.
2. Kĩ năng.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết trình bày điểm thiên nhiên của vùng Tây Nguyên.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu nước, yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Địa lí.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với môi trường sống thông qua việc có ý thức bảo vệ môi trường, không đồng tình với những hành vi xâm hại thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tiết 1, ngày dạy 20/2/2024
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (3p)
- GV cho HS quan sát một số hình ảnh và trả lời câu hỏi:
+ Nội dung của các hình ảnh là gì?


+ Những hình ảnh này gợi cho em những điều gì về thiên nhiên vùng Tây Nguyên?

+ Em hãy kể những điều đã biết về thiên nhiên vùng Tây Nguyên?
- GV nhận xét, chốt, giới thiệu và dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS quan sát và trả lời:

+ Hình 1: Cao nguyên Lâm Viên; 
   Hình 2: Voi ở vườn quốc gia Yok Đồn
+ Vùng Tây Nguyên đa dạng về tài nguyên rừng với những cao nguyên rộng lớn, nổi tiếng với nuôi voi.
+ Thiên nhiên vùng Tây Nguyên mang nét hoang sơ của những cánh rừng lớn...
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: (15p)
Hoạt động 1: Tìm hiểu về vị trí địa lí 
[image: ]- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK và quan sát hình 3, làm việc nhóm 2 và trả lời các câu hỏi sau:








+ Xác định vị trí của vùng Tây Nguyên trên lược đồ?
+ Kể tên các vùng và quốc gia tiếp giáp với vùng Tây Nguyên

- Gv mời HS các nhóm lên trình bày.
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV mở rộng thêm: Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kom Tum) là địa điểm có cột mốc ngã ba biên giới giữa Việt Nam, Lào và Cam – pu - chia.
	

- HS đọc thông tin, quan sát, thảo luận và trả lời









+ Tây Nguyên là vùng duy nhất của nước ta không giáp biển.
+ Tây Nguyên tiếp giáp với các nước: Lào, Cam – pu – chia; tiếp giáp với các vùng: Duyên hải miền Trung, Nam Bộ.
- Đại diện lên chia sẻ.

- HS lắng nghe



	3. Luyện tập (15p)
- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận:
+ Kể tên các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên.


- GV mời các nhóm lên bảng lớp chia sẻ kết quả thảo luận.
- GV nhận xét tuyên dương
	
- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận 
+ Vùng Tây Nguyên gồm có năm tỉnh: Kom Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng.
- Đại diện các nhóm lên chia sẻ

- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm. (3p)
- GV mời HS tham gia trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”
+ Luật chơi: chơi theo tổ, mỗi tổ cử một số bạn tham gia theo lần lượt. Trong thời gian 1 phút mỗi tổ sẽ phải nêu được những hiểu biết của mình về vùng Tây Nguyên. Tổ nào nêu đúng, nhiều và nhanh nhất là thắng cuộc.
+ GV mời từng tổ tham gia, GV làm trọng tài bấm giờ và xác định kết quả.
+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.





+ Các tổ lần lượt tham gia chơi.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


---------------------------------------------------
Tiết 2,ngày 27/2/2024
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (3p)
- GV tổ chức trò chơi Chiếc hộp âm nhạc.
- GV nêu cách chơi: HS chuyền tay nhau chiếc hộp có chứa các câu hỏi đồng thời nghe bài hát. Khi bài hát dừng chiếc hộp ở tay bạn nào thì bạn ấy bốc câu hỏi và trả lời…
+ Kể tên các vùng và quốc gia tiếp giáp với vùng Tây Nguyên


+ Kể tên các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên.


- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu vào bài mới.
	
- HS trả lời 







+ Tây Nguyên tiếp giáp với các nước: Lào, Cam – pu – chia; tiếp giáp với các vùng: Duyên hải miền Trung, Nam Bộ.
+ Vùng Tây Nguyên gồm có năm tỉnh: Kom Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng.

- HS lắng nghe. 

	2. Khám phá: (15p)
Hoạt động 2: Tìm hiểu về đặc điểm thiên nhiên.
a) Tìm hiểu về địa hình
[image: ]- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, bảng 1,  quan sát lược đồ hình 3, và thảo luận nhóm đôi thực hiện nhiệm vụ sau:






+ Kể tên và chỉ trên lược đồ vị trí các cao nguyên ở Tây Nguyên?


[image: ]



+ Tây Nguyên có địa hình cao hay thấp?

+ Dạng địa hình chính ở Tây Nguyên là địa hình gì?
+ Độ cao của địa hình có sự thay đổi như thế nào từ đông sang tây?

- GV mời đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương.
* GV chốt: Tây Nguyên có địa hình cao, gồm các cao nguyên xếp tầng, cao ở phía đông và thấp dần ở phía tây.
b) Tìm hiểu về khí hậu
- GV yêu cầu HS quan sát bảng 2 SGK, thảo luận theo nhóm 4 và hoàn thành phiếu học tập sau:
[image: ]





[image: ]







- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* GV chốt: Đặc điểm khí hậu ở Tây Nguyên nhiệt độ cao quanh năm, trung bình trên 20℃; Có hai mùa rõ rệt: mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 11) và mùa khô ( từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau); Lượng mưa tập trung chủ yếu vào mùa mưa, mùa khô có tình trạng thiếu nước.
c) Tìm hiểu về đất
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc thông tin SGK và thực hiện nhiệm vụ sau: 
+ Cho biết tên và đặc điểm của loại đất chính ở vùng Tây Nguyên?


- Mời 3 - 5HS lên chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét, tuyên dương.
* GV đưa một số hình ảnh về đất đỏ badan, các vườn trông cây cà phê, hồ tiêu,…trên đất đỏ badan để HS quan sát và nắm thêm về các thông tin.
	



- HS đọc thông tin, quan sát và trả lời








+ HS lên kể và chỉ trên lược đồ những cao nguyên theo chiều từ bắc xuống nam: Kom Tum, Pleiku, Đăk Lăk, Mơ Nông, Lâm Viên, Di Linh.




+ Tây Nguyên có địa hình cao, rộng lớn.
+ Dạng địa hình chính ở Tây Nguyên là địa hình cao nguyên?
+ Độ cao của địa hình có sự thay đổi là cao ở phía đông và thấp dần ở phía tây tây.
- Đại diện nhóm lên chia sẻ


- HS lắng nghe.



- HS quan sát, thực hiện thảo luận, hoàn thành phiếu học tập.







[image: ]







- Đại diện nhóm lên trình bày, chia sẻ.

- HS lắng nghe.










- HS đọc và thực hiện 


+ Loại đất chính ở Tây Nguyên là đất đỏ badan. Đất giàu dinh dưỡng, thích hợp trồng các cây công nghiệp lâu năm: cà phê, hồ tiêu, cao su,...
- HS lên chia sẻ trình bày.

	3. Luyện tập (15p)
- Mời cả lớp làm việc cá nhân:
+ Khí hậu ở Tây Nguyên gồm có mấy mùa? Đó là những mùa nào?
+ Mô tả mùa mưa và mùa khô ở Tây Nguyên?


- GV mời 3 – 5HS lên bảng lớp chia sẻ kết quả.
- GV nhận xét tuyên dương
	
- Cả lớp làm việc cá nhân.
+ Khí hậu ở Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.
+ Mùa mưa thường kéo dài liên miên, cả rừng núi bị phủ một bức màn nước trắng xóa. Mùa khô, trời nắng gay gắt, đất khô vụn bở...
- HS lên chia sẻ

- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm. (3p)
- GV tổ chức trò chơi “Ai biết nhiều hơn”
+ Chia lớp thành các nhóm. Và cùng thi một lượt trong thời gian 2 phút.
+ Các nhóm thi nêu tên các cao nguyên ở vùng Tây Nguyên. Mỗi lần đưa ra câu trả lời đúng sẽ được nhận 1 hoa dán vào vị trí nhóm. Sau 2 phút, nhóm nào nhiều hoa nhất nhóm đó thắng cuộc.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	


- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.




+ Các tổ lần lượt tham gia chơi.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


---------------------------------------------------
Tiết 3, ngày dạy 27/2/2024
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (3p)
[bookmark: _GoBack]- GV hướng dẫn HS trò chơi “Mở ô cửa bí mật”: Mỗi HS được lựa chọn một ô cửa, đằng sau mỗi ô cửa là một món quà bí mật.
- GV tổ chức cho HS chơi
+ Ô cửa số 1: Kể tên các cao nguyên ở Tây Nguyên?

+ Ô cửa số 2:  Nêu đặc điểm địa hình ở vùng Tây Nguyên?


+ Ô cửa số 3: Khí hậu ở Tây Nguyên gồm có mấy mùa? Đó là những mùa nào?
+ Ô cửa số 4: Em hãy mời cả lớp đứng dậy vận động và hát theo lời bài hát “Em nhớ Tây Nguyên”
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS quan sát tranh và trả lời một số câu hỏi


+ Các cao nguyên: Kom Tum, Pleiku, Đăk Lăk, Mơ Nông, Lâm Viên, Di Linh.
+ Tây Nguyên có địa hình cao, gồm các cao nguyên xếp tầng, cao ở phía đông và thấp dần ở phía tây.
+ Khí hậu ở Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.
+ Cả lớp vận động và hát


- HS lắng nghe.


	2. Khám phá: (15p)
Hoạt động 2: Tìm hiểu về đặc điểm thiên nhiên.
c) Tìm hiểu về tài nguyên rừng.
- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK và quan sát hình 4,5 và thảo luận nhóm 4 thực hiện [image: ]nhiệm vụ:
+ Kể tên một số kiểu rừng ở vùng Tây Nguyên?



+ Nêu vai trò của rừng ở Tây Nguyên?





+ Nêu một số biện pháp vệ rừng ở vùng Tây Nguyên







- Gọi đại diện lên bảng chia sẻ
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV có thể cung cấp thêm một số hình ảnh, video về tài nguyên rừng, biện pháp bảo vệ rừng ở Tây Nguyên.
	



- HS đọc, quan sát hình và thảo luận nhóm 4.








+ Vùng Tây Nguyên có diện tích rừng lớn, gồm hai kiểu rừng chính: rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp (rừng rụng lá vào mùa khô). 
+ Vai trò của tài nguyên rừng:
∙ Giúp giảm lũ lụt vào mùa mưa, giảm khô hạn vào mùa khô.
∙ Cung cấp sản vật có giá trị như gỗ, dược liệu, thực phẩm,...
∙ Góp phần phát triển du lịch.
+ Một số biện pháp bảo vệ rừng:
∙ Trồng rừng và phục hồi rừng.
∙ Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên (vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển,...).
∙ Tuyên truyền và vận động người dân cùng tham gia bảo vệ rừng,...
- Đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp.

- HS xem, khắc sâu

	3. Luyện tập (15p)
Hoạt động 3: (Sinh hoạt nhóm 4)
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, thực hiện nhiệm vụ: 
+ Trình bày một số đặc điểm, khí hậu ở vùng Tây Nguyên.



- GV mời 3 – 5HS lên chia sẻ kết quả trước lớp.
- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
- GV nhận xét, tuyên dương
	

- HS hoạt động cá nhân, thực hiện.

[image: ]




- HS lên chia sẻ.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm. (3p)
- GV tổ chức vận dụng bằng cuộc thi “Ai là người hóm hỉnh”.
+ GV tổ chức cho lớp thành các nhóm, mỗi nhóm thảo luận và chọn một bạn đại diện lên trước lớp chia sẻ những hiểu biết của mình về thiên nhiên ở vùng Tây Nguyên.
+ Mời các nhóm trình bày.
+ GV nhận xét chung, trao thưởng.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Các nhóm tham gia vận dụng.
- Cả lớp làm trọng tài: Nhận xét bạn nào chia sẻ những thông tin hay sẽ được chọn giải nhất, nhì , ba,…
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
---------------------------------------------------
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2. Doc thong tin, em hay néu dac diém chinh ctia khi hau & ving Tay Nguyén.

Viing Tay Nguyén c6 nhiét dd cao quanh nam, trung binh trén 20°C. Khi hau cla
ving ¢6 hai mua ré rét la mba mwa va mua khé. Luwong mua trong néam tap trung
chii yéu vao mua mua. Mua khé xay ra tinh trang thiéu nwéc nghiém trong.

BANG 2. NHIET DO VA LUONG MUA TRUNG BINH THANG
O BUON MA THUOT, TINH BAK LAK

Thang 1 2|1 3(4|5|6|7|8 9 |10 |11 |12
< Nhiét d6 (°C) 21|23 |25 (26 (26 (25|24 |24 (24 (24|23 (21 >
[ Mua khé [ Mua mua

(Ngudn: Trung tam Thong tin va Dit liéu khi tugng thuy vin)
o) Pt

2]

Poc théng tin, em hay cho biét tén va dac diém cla loai dat chinh & ving
Tay Nguyén.

Vung Tay Nguyén co dét do badan Ia cht yéu. DAt gidu chét dinh duong,
thich hop @& trong Cac &\ « ¢ wyms > » = @ a x= om0 tiéu, cao su,...
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b) Tim hiéu vé khi hau

- Dé tim hiéu vé dic diém khi hiu ctia ving Tdy Nguyén GV t6 chdic cho HS thanh céc
nhém (mdi nhém 4 - 6 HS) va hoan thanh phiéu hoc tap saw:

PHIEU HQC TAP
1. Dgc thong tin trong muyc 2b, hiy néu dic diém chinh ctia khi hdu & Tay Nguyén.
=Nhidtiddtmmmmeton b By AR AR R N LW B
S VIUIB (s ebecnenssnnessonssusassnsesiootntnstnssnis sotsmstonessasonseieenss nemns ekates et e e e T rrenraes

2. Dya vao bang 2. Nhiét d$ va lugng mua trung binh thang & Buén Ma Thudt, tinh
bik Lik, hidy hoan thanh bang dudi day:
Nhiét 9 théng cao nhit (°C)

Nhiét d6 théng thip nhit (°C)
Lugng mua thing cao nhdt (mm)

Lugng mua thing thip nhit (mm)

Thoi gian miia mua

Thoi gian mtia kho

‘<< Cwmpm > » B @ Qx m - 131 .

e B Qs PEOOEE+ @B A G swn SN





image6.png
Tép huén - Nha xust ban Gido di X Tap huan - Nha xuat ban Gido d. X | || Trd I6i cau hoi muc 1 trang 82 SC X \ +
<« c @ taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/1220735d-8c2f-4713-ab89-486d269a4 1ad

Q Suggested Sites €} Thitlap taikhoan M Google Meet (trudc... @ BTRoblox - Making... g (9) Avatar - Roblox

Két qua lam vige. G@i y ket qua:

PHIEU HQOC TAP
1. Doc théng tin trong muc 2b, hiy néu dic diém chinh ctia khi hdu & Tay Nguyén.
— Nhiét dé: cao quanh nam, trung binh trén 20°C.
~ Muia: hai mtia r6 rét la mtia mua va mua khoé. Lugng mua tap trung cht yéu vao
miia mua. Mua kho ¢6 tinh trang thiu nude.
2. Dya vao bdng nhiét d6 va lugng mua trung binh thing  Buén Ma Thudt, tinh
Dik Lik, hay hoan thanh bang dudi day:

Nhiét d6 thang cao nhit (°C) 26°C, thang 4, 5

Nhiét d¢ thang thip nhét (°C) 21°C, théng 12, 1
Lugng mua thang cao nhét (mm) 347 mm, thang 9
Lugng mua thing thdp nhdt (mm) 6 mm, thang 2

Thoi gian miia mua Théng 5 dén théng 11
Thai gian muia khd Thang 12 dén théng 4 ndm sau

- GV nhén xét vé qua trinh 1am vide nham va hin cénledt ang ctia HS. Sau d6, GV chét
Py L & <mm> > B A QXD
kién thic vé di_iC diém khi hau U 1dy INBUyELL
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T g Yy e

Rirng & yL‘mg Tay [\lguyén c6 nhiéu loai gé quy nhu trac, huong, c&m lai, X
gu,... va nhiéu cay thube co gia tri. Rirng la noi sinh s6ng cla nhiéu loai th 16n
nhu voi, bd rirng, ...

A Hinh 4. Riing 1Gm nhigt ddi (tinh Kon Tum) A Hinh 5. Ring khdp vio mia khé (tinh Btk Lak)
—Vai trd clia rirng

+ Gilp giam It lut vao mua muwa va giam khd han vao mua kho.

+ Cung c&p nhiéu san vat co gia tri nhw g6, duoc liéu, thuc phdm,...

+ G6p phén phat trién du lich.
—Bao veé rirng

RUng & viing Tay Nguyén do khai thac qué mirc nén dién tich bithu hep. Vi
vay, cn thuc hién c4c bién phap d& bao vé rirng nhu: tréng rirng va phuc hdi
rirng, thanh lap céc khu bao tén thién nhién, tuyén truyén va van déng ngui dan
cling tham gia bao vé rirng, ..
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« Thanh 13p céc khu bdo ton thién nhién (vudn quéc gia, khu du trii sinh quyén,...).

« Tuyén truyén va vin dong ngudi dan cting tham gia béo vé rting,...

3. Luyén tap

— GV yéu céulam viéc ¢4 nhan, thyc hién nhiém vy phén luyén tap.

- GV huéng dan HS trinh bay kién thic vé ddc di€ém dia hinh, khi hu viing Tay Nguyén,
nhdn xét va chuéin kién thiic. GV ¢6 thé goi y cho HS trinh bay duéi dang bang hodc

so d6 tu duy. Goi y két qua:

bia
< hinh

Cao, gém céc cao nguyén xép tdng, cao & phia dong va thdp din vé
phia tay

Khi hiu

— Nhiét d¢: cao quanh nam, trung binh trén 20°C

— C6 hai mua rd rét: mtia mua (tli thdng 5 dén thing 11) va mua kho
(thang 12 dén thang 4 ndm sau). Lugng mua tap trung cht yéu vao mua
mua, miia khoé xdy ra tinh trang thiéu nuéc
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Boc thong tin, bang 1 va quan st hinh 3, em hay ké tén va chi trén lugc @ vi tri cac
cao nguyén & viing Tay Nguyén. Cho biét d6 cao trung binh clia cac cao nguyén do.

Vung Tay Nguyén cé
dia hinh cao, gém céc
cao nguyén xép tang,
cao & phia dong va thap
dén vé phia tay.
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A Hinh 3. Lugcds diainb ving Tay Nguyén
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